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Môn: Vật Lý 7 

 

A. NỘI QUY HỌC TẬP BỘ MÔN  
1. Tài liệu học tập  

- Sách: 2 quyển (Sách tài liệu dạy - học Vật Lí 7 tác giả Phạm Ngọc Tiến, bài tập 

Vật Lí 7 tác giả Nguyễn Đức Thẩm chủ biên) bao giấy nhựa, dán nhãn tên đầy đủ.  
- Tập: 2 quyển (1 bài học, 1 bài tập) bao bìa có nhãn tên theo màu quy định của 

trường, nếu có giấy bao cũ còn cứ tiếp tục dùng.  
- Dụng cụ học tập: bút viết, thước đo độ, êke, bút chì, gôm tẩy.  

2. Nội quy học tập  
Thực hiện theo nội quy của nhà trường. 

B. NỘI DUNG HỌC TẬP 
 

NỘI DUNG HỌC SINH TÌM HIẾU BÀI HỌC 
 Tuần 13- Chủ đề 12: MÔI 

 TRƯỜNG TRUYỀN ÂM 

 I. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN 

 ÂM 

 1. Sự truyền âm trong chất khí 

HĐ1: Đặt hai trống con gần nhau. Kết luận: Âm truyền được trong 
Treo hai quả cầu nhẹ ở sát hai mặt môi trường chất khí. Khi âm 

trống.  Gõ  vào  trống  1,  quan  sát 
     

truyền đi, càng ra xa nguồn âm 

hiện tượng xảy ra với hai quả cầu, thì độ to của âm càng giảm đi 

so  sánh  biên  độ  dao  động  của      

chúng và rút ra nhận xét.      

Nhận xét:      

- Hai quả cầu đều dao động. Điều      

này chứng tỏ âm đã được truyền đi      

trong chất khí từ trống 1 đến trống      

2.      

- Biên độ dao động của quả cầu tại trống 2 nhỏ hơn so với quả      

cầu tại trống 1. Điều này chứng tỏ độ to của âm tại trống 2 nhỏ      

hơn tại trộng 1.      
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Nhận xét: Khi bạn A gõ mạnh, hai bạn B và C đều nghe rõ âm thanh phát ra, 

âm truyền trong không khí đến tai bạn B và truyền trong chất rắn (mặt bàn) 

đến tai bạn C. Khi A gõ thật nhẹ, bạn B không còn nghe được âm phát ra 

nhưng bạn C vẫn nghe rõ dù nhỏ hơn trước và đếm được chính xác tiếng gõ 

trên mặt bàn. 

 

2. Sự truyền âm trong chất rắn 

Kết luận: Âm cũng truyền được 

trong môi trường chất rắn. Âm 

truyền trong chất rắn tốt hơn trong 

chất khí: trong chất rắn, âm 

truyền đi xa hơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Sự truyền âm trong chất lỏng 

HĐ3:  
- ta có nghe được âm thanh của 

nguồn âm trên.  
- Âm thanh đã truyền qua môi 

trường chất lỏng (nước), chất khí 

(không khí) để tới tai ta.  
Kết luận: 

- Âm thanh có thể truyền trong 

chất lỏng.  
Vậy: chất rắn, lỏng, khí là những 

môi trường có thể truyền được 

âm. 
 
4. Chân không và sự truyền âm 

- Âm thanh không thể truyền qua 

chân không. 
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HĐ4: vì giữa ruột và vỏ bình thủy 

có một khoảng chân không giúp 

ngăn cách không cho âm thanh 

truyền ra ngoài. 
 

5. Tốc độ truyền âm  

HĐ5: Âm truyền nhanh nhất trong 

môi trường thép (chất rắn); chậm 

nhất trong môi trường không khí 

(chất khí).  

NX: Âm thanh truyền trong chất 

rắn nhanh hơn trong chất lỏng, 

trong chất lỏng nhanh hơn trong 

chất khí. 
 

II. VẬN DỤNG  
HĐ6:  
- Nhanh - Chậm  
- S = v.t = 340. 5= 1700m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HĐ7: Âm thanh đã đi qua môi 

trường chất rắn (bức tường bê 

tông) để tới tai người nghe. 
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LUYỆN TẬP  

Câu 1:  

- Âm thanh truyền được trong môi 

trường chất rắn, lỏng, khí và không 

truyền được trong môi trường chân 

không.  
- Âm đã truyền trong môi trường 

chất khí và chất rắn đến tai người 

nghe. 

Câu 2:  
- Thép truyền âm đi nhanh hơn và 

xa hơn.  
- Khoảng cách từ người đứng tới 

tia sét:  
S = v.t = 340.8 = 2720 m  
Câu 3: đáp án A. độ to của âm.  
Câu 4: đáp án D. âm truyền trong 

chất rắn tốt hơn trong chất khí. 

Câu 5: VD: 

Chất rắn: áp tai xuống mặt đất có 

thể nghe thấy tiếng bước chân từ 

rất xa  
Chất lỏng: khi đi lặn, chúng ta 

nghe thấy tiếng đập nước ở xung 

quanh. 

Chất khí: nói chuyện trong môi 

trường không khí.  
Câu 6:  
Khoảng cách từ nơi học sinh đứng 

tới nơi bắn pháo hoa:  
S = v.t = 340.3 = 1020 m 

 

Tuần 14 - Chủ đề 13: SỰ 

PHẢN XẠ ÂM  

I. SỰ PHẢN XẠ ÂM HĐ1: Khi 

có chiếc ống, âm thanh từ chiếc 

đồng hồ phát ra xung quanh đến 

thành ống sẽ bị dội lại, truyền lên 

miệng ống và đi vào tai, giúp tai ta 

nghe rõ hơn. 

 

NX: Âm phản xạ là âm dội lại khi 

gặp một mặt chắn. 
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HĐ2:  

- Nơi trống trải, âm do một người 

nói phát ra truyền đi theo mọi 

phía và bị tản mát đi mất, phần 

âm thanh lọt vào tai người nghe 

sẽ rất ít nên âm nghe được nhỏ.  
- Trong phòng kín và rộng vừa 

phải, âm do một người nói phát 

ra khi truyền đến tường, trần, sàn 

nhà và các vật dụng trong phòng 

sẽ phản xạ trở lại. Tai ta nghe 

được âm phát ra và các âm phản 

xạ gần như cùng lúc nên âm nghe 

to.  
- Khi đứng đủ xa trước một vách 

đá hay một bức tường lớn và nói 

to, âm phát ra đến bức vách sẽ 

dội trở lại. Âm phản xạ đến tai ta 

chậm hơn khá nhiều với âm phát 

ra và ta phân biệt được âm phản 

xạ với âm phát ra. Khi này ta 

nghe được tiếng vang (hay còn 

gọi là tiếng vang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HĐ3: do âm thanh phải di chuyển 

từ người nói tới bức vách, sau đó 

phản xạ tới tai (quãng đường đi 

tăng gấp đôi)  
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nên khoảng cách ngắn nhất từ 

người nói đến bức vách là:  

S = (v.t)/2 

= (340.1/15)/2 = 11,3 m 
 
 
 
 

II. VẬT PHẢN XẠ ÂM TỐT VÀ 

VẬT PHẢN XẠ ÂM KÉM 

HĐ4:  
Những vật cứng, có bề mặt nhẵn 

thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm 

kém). 

Những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ 

ghề thì phản xạ âm kém (hấp thụ 

âm tốt). 

Vật phản xạ âm tốt: mặt đá hoa, 

tường gạch, sàn bê tông, gỗ 

cứng phẳng, kình thủy tinh nhẵn. 

Vật phản xạ âm kém: Vải nhung, 

ghê nệm, miếng xốp, cao su xốp, 

cây cối, thân người, mặt nước. 
 

III. VẬN DỤNG  
HĐ5:  
Tường sần sùi, màn và thảm 

nhung phản xạ âm kém nên tai 

chủ yếu chỉ nghe âm phát ra từ 

nguồn âm đến, không bị trộn lẫn 

với âm phản xạ. Khi này âm 

nghe rõ và thật giọng hơn. 
 
 
 
 
 
 
 

 

HĐ6: 

1. phản xạ 

2. phát ra  
3. phản xạ  
4. Phản xạ  
5. Phản 
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HĐ7:  

Âm phát ra khi truyền đến vách 

phòng sẽ bị phản xạ liên tiếp 

nhiều lần trong phòng. Tai ta 

nghe âm phát ra và nhiềm âm 

phản xạ liên tiếp nhau nên ta 

nghe được âm vang to và kéo 

dài. 
LUYỆN TẬP: 

Câu 1: 

- Âm dội lại khi gặp một mặt chắn 

gọi là âm phản xạ.  
- Vì khi âm truyền qua bức vách 

là một vật phản xạ âm tốt nên đa 

phần âm thanh sẽ bị dội trở lại, 

phần âm thanh truyền qua bên kia 

rất ít nên nghe âm nhỏ hoặc 

không nghe thấy gì.  
Câu 2:  
- Ta nghe được tiếng vang khi âm 

phản xạ tới tai chậm hơn âm phát 

ra ít nhất 1/15s 

- Độ sâu đáy biển: 

S = (v.t)/2 

= (1500. 1,6)/2  
= 1200m  

Câu 3:  

Các vật có bề mặt cứng, nhẵn thì 

phản xạ âm tốt (hấp thụ âm 

kém). 

VD: sàn đá hoa, kính, ... 

Các vật có bề mặt mềm, xốp, gồ 

ghề thì phản xạ âm kém (hấp 

thụ âm tốt).  

VD: cây cối, rèm nhung, ... 

Câu 4: 

đáp án A.âm phản xạ đến sau âm 

trực tiếp 1/50s  

Câu 5:  

Đáp án D. khán giả trong nhà hát. 

Câu 6: Học sinh trả lời theo quan  

điểm bản thân. 
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C. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại khi thực hiện các nhiệm vụ học 

tập ra giấy khi không thể tham gia học tập trực tuyến. 
 

 

Trường THCS Nguyễn Thị Thập 

Lớp: 7…..  

Họ tên học sinh:………….. 

 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 
Vật Lý 7 Mục A: …. 1. 

 Mục B: …. 2. 

  3. 

  NHÓM TRƯỞNG VẬT LÝ 
 
 
 
 
 
 

 

Lê Thị Ngọc Hạnh 
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